
STT LOẠI DỊCH VỤ NỘI DUNG THU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

ĐƠN GIÁ (*) 

(VNĐ) 

1 Tấm lót chống thấm Giá áp dụng Tấm 61,000 

2 
Tấm nhựa che mưa (dày 0.9 
mm) 

Loại 3*4 m Tấm 60,000 

Loại 4*5 m Tấm 100,000 

Loại 5.5*6.5 m Tấm 175,000 

3 
Tấm nhựa che mưa 
(dày 0.5 mm) 

Loại 3*4 m Tấm 38,000 

Loại 4*5 m Tấm 64,000 

Loại 5.5*6.5 m Tấm 115,000 

4 Giá gỗ kê hàng đã khử trùng 

Loại 1.10*0.9*0.12 m Giá 210,000 

Loại 1.10*1.10*0.12m Giá 290,000 

Loại 1.45*1.10*0.08m Giá 300,000 

Loại 1.45*1.10*0.12m Giá 330,000 

Loại 1.56*1.10*0.15m Giá 385,000 

5 
Ván kê hàng nặng đã khử 
trùng 

Loại 1.0*0.2*0.03 m Tấm 94,000 

Loại 2.0*0.2*0.03 m Tấm 160,000 

6 
Thanh gỗ kê hàng nặng đã 
khử trùng 

Loại 2.20*0.15*0.10 m Thanh 300,000 

Loại 2.90*0.15*0.10 m Thanh 350,000 

7 Ván ép Loại 2.40*1.2m (dày 2mm) Tấm 63,000 

8 Xốp EPS 

Loại 1. TL: 8kg/m3 0.8*0.6*0.03m Tấm 22,000 

Loại 2. TL: 10kg/m3 KT: 
0.8*0.6*0.03m 

Tấm 24,200 

Loại 3. TL: 15kg/m3 0.8*0.6*0.03m Tấm 34,000 

9 Dây buộc góc lưới Loại 4 m Dây 15,000 

10 Thanh nẹp góc bằng giấy ép Loại dài 1 m Thanh 8,500 



Loại dài 0.2 m Thanh 1,800 

11 
Vật tư và nhân công đóng lưới 
thép cho mâm thùng hàng 

Mâm cao Mâm 1,200,000 

Mâm thấp Mâm 1,000,000 

Gia cố cửa thùng hàng bằng lưới 
thép 

Thùng 500,000 

(*) Giá trên chưa bao gồm VAT 10% 

 


